32

MQĐ09

	CƠ QUAN



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom- Happiness



	Số (No.):……./QĐ- CCXP
	...
…, ngày (date)... tháng (month) ... năm (year) ...


QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

DECISION

On coercive collection of money and properties for the execution of decisions

 on sanctioning of administrative violations in the field of civil aviation

Căn cứ Điều 86 và Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Pursuant to Articles 86 and 87 of the Law on Handling of Administrative Violations;

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Pursuant to Article 31 of the Decree No. 166/2013/ND-CP dated November 12th 2013 by the Government on coercive execution of decisions on sanctioning of administrative violations;
Căn cứ Quyết định về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ..../QĐ-GQCC ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

In accordance with the Decision on delegation of power to handle administrative violations No: ..../QD-GQCC dated………………(if any);
Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ….... của .....…………….;
To ensure the execution of Decision on sanctioning of the administrative violations No. .../QD-XPVPHC dated … by…………………; 

Tôi (I am): …………………….Chức vụ (Position): ……………………...

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:
Điều 1. Cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày ... tháng ... năm ...... của ……….. xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông/bà/tổ chức> có tên sau đây:

Article 1. To coerce the collection of money and properties of individuals being held by other individuals or organizations for the execution of Decision on sanctioning of the administrative violations No. …/QD-XPVPHC dated……by…… to sanction administrative violations against Mr./Mrs./organization as following name:

<1. Họ và tên/ Full name>: ……………………………… Giới tính (Sex):


Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth):…./…/……. Quốc tịch (Nationality):


Nghề nghiệp (Occupation): 


Nơi ở hiện tại (Address):


Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu (Personal Identification/ID Card/ Passport No.):……. ngày cấp (Date of issue):…/……/…..; Nơi cấp (Place of issue): 

<1. Tên tổ chức vi phạm/ Organization >: 


Địa chỉ trụ sở chính (Head office address): 


Mã số doanh nghiệp (Enterprise identification number): 


Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động (Investment Registration Certificate /Enterprise Registration Certificate or Decision on Establishment/Business Registration No.):……….. ngày cấp (date of issue):…/…./…..; nơi cấp (place of issue):…………………………………………

Người đại diện theo pháp luật (Full name of the legal representative)
:........... Giới tính (Sex):


Chức danh (Position)
: 


<2. Số tiền phải thu/ Amount of money for collection >: 


(Bằng chữ/ in words: 
)

<2. Tài sản phải thu/ Properties for collection >
: 


3. Lý do bị cưỡng chế (Reasons for the application of coercive measures): Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số (fail to voluntarily execute the Decision on sanctioning of administrative violations No.) ..../QĐ-XPVPHC ngày (dated)…/../…. của (by) ……… và ông /bà /tổ chức (and Mr./Mrs. /Organization)
 ……… sau khi vi phạm có hành vi tẩu tán tiền, tài sản cho cá nhân, tổ chức khác giữ (after violating, has committed assets dispersal to other individuals or organizations).
4. Cá nhân/tổ chức đang giữ tiền, tài sản (Individuals/organizations holding money, properties)
: 


Địa chỉ (Address)
: 


5. Địa điểm thực hiện cưỡng chế (Location of application of coercive measures)
:


6. Thời gian thực hiện (The time limit for the application of coercive measures)
:….…, kể từ ngày nhận được Quyết định này (from the date of receiving this Decision).
7. Cơ quan, tổ chức phối hợp (Co-ordinating authority/organization)
:...........
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../ ....
Article 2. This Decision shall take effect from …
Điều 3. Quyết định này được:
Article 3. This Decision shall be: 

1. Giao cho Ông /bà/Tổ chức (handed to Mr./Mrs./Organization)……… bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành (named in Article 1 of this Decision for execution). 

Ông /bà/Tổ chức (Mr./Mrs./Organization)……… bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ có tên tại Điều 1 phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế (named in Article 1 shall implement this Decision and bear all expenses for the application of coercive measures).  
Ông /bà/Tổ chức (Mr./Mrs./Organization)…………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật (reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of law).
2. Gửi cho (Sent to)……………… để nộp tiền vào ngân sách nhà nước /hoặc chuyển giao tài sản cho cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục bán đấu giá (for money payment into the state budget or transfer the properties to the competent authorities for auction procedures).
3. Gửi cho (Sent to)
……… để tổ chức thực hiện (for the implementation).

	Nơi nhận (Copied to):
- Như Điều 3 (As mentioned in Article 3);
- Lưu (Filing):….
	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Person issuing the Decision)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)
(Signature, full name, title and stamp)


� Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền  ra quyết định /Organization’s name of the person who has competence to issue the decision.


� Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ/ Name of the location shall be written under the format guidance of the Ministry of Home Affairs.


� Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp/Full name of the legal representative if it is a one member limited liability company, limited liability company with two or more members, joint stock company; full name of the owner of the business if it is a private enterprise; Full name of the head of the organizations if it is not an enterprise.


� Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp/Position of the legal representative if it is a one member limited liability company, limited liability company with two or more members, joint stock company; position of the owner of the business if it is a private enterprise; Position of the head of the organization if it is not an enterprise.


� Mô tả tên gọi, tình trạng, đặc điểm từng tài sản phải thu (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng)/Describe the name, status, characteristics of each property to be collected (in case there is a large number of assets,  make separate statistics).


� Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế/Full name of the individuals/ name of organizations subjected to coercive measures.


� Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế/Full name of the individuals/name of organizations holding the money or properties of individuals subject to the enforcement.


� Ghi địa chỉ của cá nhân/tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế/Address of the individuals/organizations holding the money or properties of the person subject to the enforcement.


� Ghi địa chỉ nơi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền/tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ/Location of the application of coercive collection of the money/properties of individuals subject to the enforcement.


� Ghi thời hạn phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện biện pháp cưỡng chế/The time limit suitable for practical conditions for the application of coercive measures.


� Ghi tên của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm thực hiện cưỡng chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan/ Name of the People’s Committee of the commune, ward or township where coercive measures applied and name of related organizations.


� Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định/Specify the name of individual/organization who takes the lead responsibility to implement the Decision.





